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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của 

HĐND tỉnh Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán giai đoạn 2019 - 2025 

 
 

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 15/8/2023 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quy định cấp 

không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân 

dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 và Thông báo số 45/TB-HĐND 

ngày 15/8/2023 của Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh 

báo cái kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND như sau: 

I. Công tác phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của 

HĐND tỉnh Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết 

Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 20 của HĐND 

tỉnh) từ năm 2019 đến năm 2023 

1. Công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20 của  

Sau khi có Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh ban hành, Ban Dân tộc 

tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND ban hành Quyết định số 951/QĐ-

UBND ngày 09/11/2018 về việc phê duyệt Đế án cấp không thu tiền một số 

mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng 

Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 để triển khai thực hiện.  

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động, phối hợp với Sở Tài chính. 

UBND các huyện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy 

định; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua dự toán và quyết 

định phân bổ kinh phí thực hiện cho các địa phương, cụ thể sau:  

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 

2019; với tổng kinh phí 9.238.320.000 đồng. 

- Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 

năm 2020; với tổng kinh phí 9.360.180.000 đồng. 
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- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu - năm 2021; với tổng kinh phí 9.498.060.000 đồng. 

- Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; với tổng kinh phí 9.653.220.000 đồng. 

- Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa 

phương năm 2023; với tổng kinh phí 9.727.000.000 đồng. 

2. Công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh  

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động, phối hợp với UBND các 

huyện và Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện 

chính sách, cụ thể như sau: 

- Công văn số 792/BDT-CSDT ngày 30/11/2018 của Ban Dân tộc về việc 

nhu cầu kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019; Công 

văn số 28/BDT-CSDT ngày 18/01/2019 về việc mời (Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh) tham dự và đưa tin thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019. 

- Công văn số 794/BDT-CSDT ngày 05/12/2019 của Ban Dân tộc về 

việc nhu cầu kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – năm 2020. 

- Công văn số 791/BDT-CSDT ngày 10/12/2020 của Ban Dân tộc về 

việc nhu cầu kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021. 

- Công văn số 858/BDT-CSDT ngày 01/12/2021 của Ban Dân tộc về 

việc nhu cầu kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022. 

- Công văn số 788/BDT-CSDT ngày 14/10/2022 của Ban Dân tộc về 

việc nhu cầu kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023.  

3. Công tác hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20 của HĐND tỉnh 

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh có các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa 

phương báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách; sau khi dược UBND tỉnh 

giao kế hoạch vốn, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND các huyện 

thực hiện việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung Đề án cấp không thu 
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tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết 

Nguyên đán và khẩn trương tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; cụ thể như sau: 

- Công văn số 676/BDT-CSDT ngày 19/10/2018 về việc đề nghị chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán; Công văn số 

19/BDT-CSDT ngày 14/01/2019 về việc khẩn trương thực hiện cấp không thu 

tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019.  

- Công văn số 182/BDT-CSDT ngày 28/11/2019 về việc xây dựng kế 

hoạch cấp một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết 

Nguyên đán. 

- Công văn số 655/BDT-CSDT ngày 06/11/2020 về việc báo cáo nhu 

cầu kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 

năm 2021; Công văn số 16/BDT-CSDT ngày 15/01/2021 về việc khẩn trương 

thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào 

DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021. 

- Công văn số 765/BDT-CSDT ngày 08/11/2021 về việc rà soát, báo cáo 

nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 

năm 2022; Công văn số 06/BDT-CSDT ngày 06/01/2022 về việc khẩn trương 

thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân 

tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022; 

- Công văn số 762/BDT-CSDT ngày 06/10/2022 về việc báo cáo nhu 

cầu kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 

năm 2023; Công văn số 1095/BDT-CSDT ngày 23/12/2022 về việc khẩn 

trương thực hiện cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào 

DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023. 

4. Công tác tổng hợp dự toán kinh phí hằng năm để thực hiện Nghị 

quyết số 20 của HĐND tỉnh 

Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu, đề xuất của UBND các huyện vềsố lượng 

hộ, số lượng khẩu thụ hưởng chính sách và kinh phí thực hiện, Ban Dân tộc tỉnh 

đã tổng hợp, rà soát nhu cầu kinh phí theo định mức (không quá 180.000 

đồng/hộ) gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quuy định. 

5. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 20 của HĐND tỉnh 

Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ 

chức thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp và 
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mời Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát 

việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu ở các địa phương, gồm các văn bản sau:  

- Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 18/01/2019 Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019. 

- Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 07/01/2020 Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – năm 2020. 

- Kế hoạch số 27/KH-BDT ngày 20/01/2021 Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 2021; Công văn số 

52/BDT-CSDT ngày 05/01/2021 về việc mời tham gia Đoàn kiểm tra thực 

hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào 

DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021. 

- Kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 10/01/2022 Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022. 

- Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 03/01/2023 Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023. 

6. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 

của HĐND tỉnh  

Hàng năm, trên cơ sở các báo cáo của UBND các huyện gửi về và kết quả 

triển khai kiểm tra, giám sát việc cấp phát, Ban Dân tộc đã tổng hợp báo cáo kịp 

thời (trước Tết) cho UBND tỉnh; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị chính đáng của 

nhân dân và chính quyền của địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo. Các địa phương tổ chức cấp phát cho người dân kịp thời, đúng đối 

tượng, đủ số lượng các mặt hàng theo quy định; không bỏ sót đối tượng. 

- Báo cáo số 70/BC-BDT ngày 20/02/2019 Kết quả thực hiện chính 

sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu 

số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019; Báo cáo số 37/BC-BDT ngày 

20/01/2020 Kết quả thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 

2020; Báo cáo số 86/BC-BDT ngày 09/02/2021 Kết quả thực hiện chính sách 

cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số 

nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021; Báo cáo số 66/BC-BDT ngày 

27/01/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Kết quả thực hiện chính sách cấp không thu 

tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần – 2022; Báo cáo số 41/BC-BDT ngày 20/01/2023 của 

Ban Dân tộc tỉnh Tình hình và kết quả thực hiện cấp không thu tiền một số 
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mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão - năm 2023. 

II. Kết quả thực hiện 

          1. Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa 

bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2023 

 - Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện việc cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán từ năm 

2019 đến năm 2023 là 47.477 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

- Kết quả giải ngân vốn từ năm 2019 đến năm 2023 là 47.409 triệu 

đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, đạt tỷ lệ 99,8 %, trong đó:  

(chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn 

tỉnh từ năm 2019 đến năm 2023 

a) Năm 2019: Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt thụ hưởng là 

51.324hộ /194.369 khẩu. Tổng kinh phí thực hiện: 9.238.320.000 

đồng/9.208.761.000đồng, đạt tỷ lệ 99,68% kinh phí UBND tỉnh giao; cụ thể: 

+ Nước mắm: 102.648 lít, Nhãn hiệu: Nước mắm 584 Nha Trang, sản 

xuất và đóng chai tại Công ty TNHH Thủy sản 584, thành phố Nha Trang. 

+ Dầu ăn: 51.234lít; Nhãn hiệu Neptune Gold, Công ty dầu thực vật 

Cái Lân sản xuất. 

+ Bột ngọt: 194.344kg; Nhãn hiệu Aji-No-Moto; Công ty Aji No Moto 

Việt Nam sản xuất. 

+ Muối iốt: 194.344kg (riêng Mộ Đức không cấp muối Iốt vì các hộ 

dân không có nhu cầu) Nhãn hiệu Muối hạt iốt, do Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ Châu Hân sản xuất. 

- Định mức cấp thực tế: Nước mắm: 02 lít/hộ; Dầu ăn: 01 lít/hộ. Bột 

ngọt: 00 gam/khẩu; Muối iốt: 01 kg/khẩu (theo Đúng quy định tại Quyết định 

số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh). 

b) Năm 2020: Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt thụ hưởng là 

51.324hộ /194.369 khẩu. Tổng kinh phí thực hiện: 9.358.589.000 

đồng/9.360.180.000 đồng, đạt tỷ lệ 99,98% kinh phí UBND tỉnh giao; cụ thể: 

+ Nước mắm: 104.002 lít (hầu hết các huyện cấp nước mắm nhãn hiệu 

584 Nha Trang, được sản xuất và đóng chai tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 

Nha Trang, riêng huyện Mộ Đức cấp mắm Nam Ngư) 

+ Dầu ăn: 52.001 lít (hầu hết các huyện cấp dầu ăn thực vật nhãn hiệu 

Neptune Gold của công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân). 

+ Bột ngọt: 19.687,8 kg (hầu hết các địa phương cấp bột ngọt Aji-

NoMoto do Công ty Ajinomoto Việt Nam sản xuất). 
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+ Muối iốt: 196.853 kg (hầu hết các địa phương cấp muối Iốt nhãn hiệu 

Muối hạt iốt, do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Châu Hân sản xuất); 

riêng huyện Mộ Đức không cấp muối iốt vì 07 hộ dân không có nhu cầu. 

- Định mức cấp thực tế: Nước mắm: 02 lít/hộ; Dầu ăn: 01 lít/hộ. Bột 

ngọt: 100 gam/khẩu; Muối iốt: 01 kg/khẩu (theo Đúng quy định tại Quyết 

định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh). 

 c) Năm 2021: Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt thụ hưởng là 

52.767 hộ /199.817 khẩu, Tổng số nhân khẩu là thành viên trong hộ dân tộc 

thiểu số là… người. huyện Sơn Tây giảm 01 khẩu so số lượng được duyệt. 

Tổng kinh phí thực hiện: 9.492.249.000 đồng/9.498.060.000 đồng. So với 

kinh phí UBND tỉnh phân bổ (9.498.060.000 đồng), thì còn dư 5.8111.000 

đồng, do đơn giá một số mặt hàng giảm của huyện Minh Long; cụ thể: 

+ Nước mắm: 105.534 lít, bình quân: 41.980 đồng/lít; thành tiền: 4.430.056.000 

đồng. Nhãn hiệu: Nước mắm Chín Tuy Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại 

Công ty TNHH Chín Tuy, thành phố Nha Trang (các huyện mua, trừ Minh 

Long). Nước mắm 584 Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại Công ty cổ phần 

Thủy sản 584 Nha Trang (Minh Long). 

+ Dầu ăn: 52.767 lít;  bình quân: 44.890 đồng/lít; thành tiền: 2.368.837.000 

đồng. Nhãn hiệu Neptune Gold, Công ty dầu thực vật Cái Lân sản xuất. 

+ Bột ngọt: 19.981,7 kg; bình quân: 71.000 đồng/kg; thành tiền: 1.419.337.000 

đồng. Nhãn hiệu Aji-No-Moto; Công ty Aji No Moto Việt Nam sản xuất. 

+ Muối iốt: 199.792 kg; bình quân: 6.370 đồng/kg; thành tiền: 1.273.420.000 

đồng. Nhãn hiệu Muối hạt iốt, do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ 

Châu Hân sản xuất. 

- Định mức cấp thực tế: Nước mắm: 02 lít/hộ; Dầu ăn: 01 lít/hộ. Bột ngọt:    

100 gam/khẩu; Muối iốt: 01 kg/khẩu (theo Đúng quy định tại Quyết định số 

951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh). 

d) Năm 2022: Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt thụ hưởng 

là53.561hộ/203.191 khẩu. 

+  Mặt hàng nước mắm: Tổng số lượng: 107.122 lít (đơn giá bình quân: 

42.930 đồng/lít); kinh phí thực hiện: 4.471.645.000 đồng. Nhãn hiệu: Nước 

mắm Chín Tuy Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại Công ty TNHH Chín 

Tuy, thành phố Nha Trang; Nước mắm 584 Nha Trang, sản xuất và đóng chai 

tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. 

+  Mặt hàng Dầu ăn: Tổng số lượng: 53.561 lít (đơn giá bình quân: 

44.619 đồng/lít); kinh phí thực hiện: 2.406.184.000đồng. Nhãn hiệu: Neptune 

Gold, meiZan do Công ty dầu thực vật Cái Lân sản xuất; Dầu ăn Cooking Oil 

Tường An, do Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 
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+  Mặt hàng Bột ngọt: Tổng số lượng 20.319,1 kg (đơn giá bình quân: 

70.000 đồng/kg); kinh phí thực hiện: 1.422.337.000 đồng. Nhãn hiệu: Aji-No-

Moto do Công ty Aji No Moto Việt Nam sản xuất. 

+  Mặt hàng muối iốt: Tổng số lượng: 203.191 kg (đơn giá bình quân: 

6.352 đồng/kg; kinh phí thực hiện: 1.316.213.000 đồng. Nhãn hiệu Muối hạt 

iốt, do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Châu Hân sản xuất; Muối 

biển do Công ty cổ phần muối và Thương mại miền trung sản xuất; Muối Iốt, 

do công ty TNHH muối Thanh Tâm Nha Trang. 

đ) Năm 2023: Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt thụ hưởng là 

54.038 hộ /205.102 khẩu, tổng kinh phí được bố trí là 9.727.000.000 đồng, 

Tổng kinh phí thực hiện: 9.716.629.752 đồng. Tổng số nhân khẩu là thành 

viên trong hộ dân tộc thiểu số là… người. 

+  Mặt hàng nước mắm: Tổng số lượng: 118.726 lít (đơn giá bình quân: 

38.450 đồng/lít); kinh phí thực hiện: 4.565.014.700 đồng. Nhãn hiệu: Nước 

mắm Chín Tuy Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại Công ty TNHH Chín 

Tuy, thành phố Nha Trang; Nước mắm 584 Nha Trang, sản xuất và đóng chai 

tại Công ty cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. 

+  Mặt hàng Dầu ăn: Tổng số lượng: 53.935 lít (đơn giá bình quân: 

49.000 đồng/lít); kinh phí thực hiện: 2.642.815.000 đồng. Nhãn hiệu: Neptune 

Gold, meiZan do Công ty dầu thực vật Cái Lân sản xuất; Dầu ăn Cooking Oil 

Tường An, do Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

+  Mặt hàng Bột ngọt: Tổng số lượng 169.068 kg (đơn giá bình quân: 

7.540 đồng/kg); kinh phí thực hiện: 1.274.772.700 đồng. Nhãn hiệu: Aji-No-

Moto do Công ty Aji No Moto Việt Nam sản xuất. 

+  Mặt hàng muối iốt: Tổng số lượng: 169.068 kg (đơn giá bình quân: 

7.299 đồng/kg; kinh phí thực hiện: 1.234.027.332 đồng. Nhãn hiệu Muối hạt 

iốt, do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Châu Hân sản xuất; Muối 

biển do Công ty cổ phần muối và Thương mại miền trung sản xuất; Muối Iốt, 

do công ty TNHH muối Thanh Tâm Nha Trang. 

e) Kết quả và hiệu quả của việc cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- UBND các huyện rất khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn 

tham mưu xây dựng phương án, phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo về 

mặt thời gian theo quy định. 

- Các mặt hàng cấp phát đảm bảo quy định, đến nay chưa phát trường 

hợp nào có ý kiến phản ánh về chất lượng, xuất xứ hàng hóa được cấp trong 

dịp Tết Nguyên đán, chưa phát hiện trường hợp nào bị bỏ sót. Định mức cấp 

phát đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh. 

- Việc thực hiện chính sách đã nhận được sự đồng thuận của các cấp 

chính quyền địa phương và bà con đồng bào DTTS ở vùng miền núi của tỉnh. 

Chính sách đã góp phần cho bà con đồng bào DTTS ở vùng miền núi của tỉnh 
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vui xuân, đón tết được đầm ấm hơn; tạo sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước trong việc chăm lao đời sống vật chất và tinh thần cho 

đồng bào DTTS số. 

III. Đánh giá chung 

 1. Kết quả đạt được 

 Đây là chính sách riêng của tỉnh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở 

vùng miền núi của tỉnh; là một chính sách được nhân dân đồng tình ủng hộ và 

đánh giá rất nhân văn của tỉnh và thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và 

UBND tỉnh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua 05 thực hiện chính sách 

đã có 263.697 lượt hộ/gần 01 triệu lượt nhân khẩu được thụ hưởng chính sách 

với tổng số kinh phí đã thực hiện là 47.409 triệu đồng.  

Thông qua việc thực hiện chính sách đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân 

tộc, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc 

nâng cao đời sống vật, chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, 

chính sách an sinh xã hội, tạo động lực tinh thần để nhân dân vươn lên thoát khỏi 

khó khăn hướng đến tương lai tốt đẹp hơn trong mỗi dịp đón Tết cổ truyền của 

dân tộc; qua đó đã tạo cho nhân dân, đòng bào các dân tộc thiểu số ngày càng tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, từ đó góp phần giữ vững an 

ninh trật tự, chống lại sự dụ dỗ, lôi kéo của các thế lực xấu nhằm âm mưu chia rẽ 

khối đại đoàn kết dân tộc, kích động lôi kéo đồng bào đi vào các con đường xấu, 

gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, nhà nước và chính quyền. 

2. Hạn chế, tồn tại  

- Việc tổ chức thực hiện có nhiều bất cập, qua nhiều quy trình phức tạp 

đã gây ra áp lực đối với việc thực hiện chính sách của các huyện nhất là vào 

dịp cuối năm khi chính quyền phải cùng lúc giải quyết rất nhiều việc. Thời 

gian từ khi được giao vốn đến thời hạn hoàn thực hiện hoàn thành chính sách 

là rất ngắn (thường chỉ trên dưới 01 tháng) và phải thực hiện các tuân thủ, 

quy định đấu thầu, mua sắm hàng hóa để cấp phát đã gây khó khăn, áp lực 

cho các địa phương thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. 

- Công tác rà sát, tổng hợp, xác định nhu cầu của các huyện còn sai sót, 

phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm chậm quá trình triển khai cho các đối 

tượng thụ hưởng ở địa phương.  

- Vẫn còn có số ít các hộ dân chưa nhận thức được đầy đủ mục đích, ý 

nghĩa của chính sách và có đề xuất chuyển đổi cấp các mặt hàng thiết yếu 

khác khi nhận hỗ trợ từ chính sách này. 

3. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan: Nguồn ngân sách của địa tỉnh còn hạn chế, 

dẫn đến định mức hỗ trợ cho hộ dân thấp; địa bàn miền núi, giao thông đi lại rất 

khó khăn nên việc tổ chức thực hiện chính sách có lúc còn gặp nhiều khó khăn;  

b) Nguyên nhân chủ quan:  



9 

 

- Công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền cấp cơ sở vẫn có 

lúc chưa tốt, nhân dân chưa nhận thức được đầy đủ mục đích, ý nghĩa của 

việc thực hiện chính sách đã làm giảm đi mục đích, ý nghĩa nhân văn của 

chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. 

- Một số thôn, xã chưa sâu sát, quan tâm đúng mức trong việc rà soát, 

xác định nhu cầu và cấp phát cho các đối tượng thụ hưởng; một số địa phương 

còn chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện chính sách làm ảnh hưởng 

đến kết quả thực hiện. 

- Thời gian từ khi được giao vốn đến thời hạn hoàn thực hiện hoàn 

thành chính sách là rất ngắn đã gây khó khăn, áp lực cho các địa phương thực 

hiện hoàn thành đúng tiến độ. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đối với cấp tỉnh 

Kính đề nghị HDNĐ tỉnh, UBND tỉnh xem xét có cơ chế giao vốn cho 

các địa phương (hoặc cho phép các địa phương được tạm ứng kinh kinh phí) 

từ tháng 10 của năm trước để có thời gian hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, 

mua sắm hoàng hóa và tổ chức cấp phát trước tết Nguyên đán hàng năm. 

Đề nghị các sở, ngành; UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị tiếp tục 

phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh để tuyên truyền, định hướng và giám sát quá 

trình triển khai chính sách ở địa phương có hiệu quả. 

2. Đối với UBND cấp huyện: chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời, sáng tạo trong khâu tổ chức thực 

hiện nhằm mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm và kịp thời cung ứng các hàng hóa 

thiết yếu cho đối tượng thụ hưởng chính sách, chủ động đề xuất các gải pháp, 

kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) các giải pháp nhằm 

triển khai có hiệu quả chính sách ở địa phương. 

3. Đối với UBND cấp xã: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động để nhân dân nói chung và đồng bào DTTS và miền núi nói riêng hiểu 

được ý nghĩa, mục đích của chính sách đối và triển khai thực hiện tốt hơn; 

Chủ động phối hợp với phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Dân tộc) thực 

hiện rà soát đối tượng chính xác, kịp thời để thực hiện đảm bảo cấp đúng, cấp 

đủ cho đối tượng thụ hưởng.                                                                                                                                                                                                          

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban;                    

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 
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